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 THỨ TỰ PHẦN THI HÙNG BIỆN + NĂNG KHIẾU
KHỐI ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN (NGÀY 13/11/2020, 7h30 ĐẾN 11h30, 14h00 ĐẾN 17h30, 19h30 ĐẾN 21h45)

	Thứ tự phần thi
	Thứ tự bắt thăm
	Họ và tên
	Đơn vị

	Tốp 1 Hùng biện
	1
	LÊ THỊ MAI AN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	2
	LÊ THỊ THU HƯỜNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	4
	PHẠM SỸ NAM
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	5
	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
	Trường ĐH Sài Gòn

	Tốp 1 Năng khiếu
	1
	TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH
	Trường CĐSP Điện Biên

	
	2
	VŨ THỊ DUYÊN
	Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng

	Tốp 2 Hùng biện
	6
	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	7
	HÀ THỊ THANH XUÂN
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	8
	NGUYỄN VĂN TÚ
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	9
	MAI PHƯƠNG NGỌC
	Trường ĐH Vinh

	Tốp 2 Năng khiếu
	3
	TRIỆU THỊ LINH
	Trường ĐH Tân Trào

	
	4
	NGUYỄN VĂN HƯNG
	Trường ĐH Tân Trào

	Tốp 3 Hùng biện
	10
	HỒ VĂN TOÀN
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	11
	TRẦN THỊ PHƯƠNG THANH
	Trường CĐSP Điện Biên

	
	12
	NGUYỄN THỊ HÒA
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	13
	VÕ VĂN DUYÊN EM
	Trường ĐH Quy Nhơn

	Tốp 3 Năng khiếu
	5
	LÊ VÂN TRÚC LY
	Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng

	
	6
	ĐINH NGỌC THẮNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 4 Hùng biện 
	14
	NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	15
	NGUYỄN THIỀU DẠ HƯƠNG
	Trường ĐH Giáo dục

	
	17
	TRẦN VĂN ĐẠI LỢI
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	18
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO
	Trường ĐH Sài Gòn

	Tốp 4 Năng khiếu
	7
	PHÙNG NGỌC TIẾN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	8
	NGUYỄN THANH HÙNG
	Trường ĐHSP – ĐH Huế

	Tốp 5 Hùng biện
	19
	BÙI THỊ THANH HƯƠNG
	Trường ĐH Giáo dục

	
	20
	NGUYỄN THỊ MINH HIỀN
	Trường ĐH Hồng Đức 

	
	21
	LÒ VŨ ĐIỆP
	Trường CĐSP Điện Biên

	
	22
	TRIỆU THỊ LINH
	Trường ĐH Tân Trào

	Tốp 5 Năng khiếu
	9
	NGUYỄN ANH DÂN
	Trường ĐHSP – ĐH Huế

	
	10
	TRẦN THỊ NHU
	Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

	Tốp 6 Hùng biện
	23
	NGUYỄN DUY HƯNG
	Trường ĐH Tân Trào

	
	24
	LÊ THỊ HIỀN
	Trường ĐH Hồng Đức 

	
	25
	LÊ CẢNH ĐỊNH
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	26
	NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 6 Năng khiếu
	11
	NGUYỄN VĂN TÚ
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	12
	ĐẶNG THỊ LÊ NA
	Trường ĐH Vinh

	Tốp 7

Hùng biện
	27
	PHÙNG NGỌC TIẾN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	28
	LÊ VÂN TRÚC LY
	Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng

	
	29
	NGUYỄN THỊ THANH HÀ
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	30
	HOÀNG ANH
	Trường ĐHSP Kỹ thuật Tp HCM

	Tốp 7 Năng khiếu
	13
	NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	14
	LÊ NGỌC SƠN
	Trường ĐH Hùng Vương

	Tốp 8

Hùng biện
	31
	NGUYỄN THỊ THANH VÂN
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	32
	TRẦN THỊ THU HÀ
	Trường ĐHSP Hà Nội 2

	
	33
	LÊ NGỌC SƠN
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	34
	NGÔ THU THỦY
	Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

	Tốp 8 Năng khiếu
	15
	NGUYỄN NHẠC
	Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

	
	16
	LÊ CẢNH ĐỊNH
	Trường ĐH Quy Nhơn

	Tốp 9

Hùng biện
	35
	NGUYỄN MAI HƯƠNG
	Trường ĐH Hùng Vương

	
	36
	ĐẶNG THỊ LÊ NA
	Trường ĐH Vinh

	
	37
	TRẦN THỊ NHU
	Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

	
	38
	NGUYỄN NHẠC
	Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên

	Tốp 9 Năng khiếu
	17
	TRẦN VĂN ĐẠI LỢI
	Trường ĐH Sài Gòn

	
	18
	NGUYỄN NGỌC QUỲNH DAO
	Trường ĐH Sài Gòn

	Tốp 10

Hùng biện
	39
	PHAN THỊ QUỲNH TRANG
	Trường ĐH Vinh

	
	40
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THANH
	Trường ĐHSP Hà Nội

	
	41
	KIỀU PHƯƠNG THÚY
	Trường ĐHSP Hà Nội

	
	42
	HOÀNG KIM HUỆ
	Trường ĐHSP Hà Nội

	Tốp 10 Năng khiếu
	19
	HOÀNG ANH
	Trường ĐHSP Kỹ thuật Tp HCM

	
	20
	HUỲNH TRUNG PHONG
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	Tốp 11

Hùng biện
	43
	HOÀNG MINH THỦY
	Trường ĐHSP Thể dục thể thao Hà Nội

	
	44
	TRẦN THỊ KIM LIÊN
	Trường ĐHSP Hà Nội

	
	45
	HUỲNH TRUNG PHONG
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	
	46
	TRẦN THANH DƯ
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	Tốp 11 Năng khiếu
	21
	TRẦN THỊ KIM LIÊN
	Trường ĐHSP Hà Nội

	
	22
	LÊ THỊ THU HƯỜNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	Tốp 12

Hùng biện
	47
	ĐINH NGỌC THẮNG
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	48
	NGUYỄN THANH HÙNG
	Trường ĐHSP – ĐH Huế

	
	49
	NGUYỄN ANH DÂN
	Trường ĐHSP – ĐH Huế

	
	50
	VŨ THỊ DUYÊN
	Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng

	Tốp 12 Năng khiếu
	23
	HÀ THỊ THANH XUÂN
	Trường ĐH Quy Nhơn

	
	24
	LÊ THỊ MAI AN
	Trường ĐH Đồng Tháp

	
	25
	TRẦN THANH DƯ
	Trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh

	Tốp 13

Hùng biện
	51
	NGUYỄN PHƯƠNG KHÁNH
	Trường ĐHSP – ĐH Đà Nẵng

	
	52
	LÊ THỊ GIANG
	Trường ĐHSP Hà Nội

	
	53
	LÊ THỊ THÙY VINH
	Trường ĐHSP Hà Nội 2

	Tốp 13 Năng khiếu
	26
	NGUYỄN THIỀU DẠ HƯƠNG
	Trường ĐH Giáo dục

	
	27
	NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
	Trường ĐH Sài Gòn
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